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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Tháp Mười, ngày      tháng 01 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện,  

hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ  

giai đoạn 2021 - 2025, phân kỳ năm 2024 
   

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BCH ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chỉ 

huy Quân sự Tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt 

động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025”, 

phân kỳ năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 

“Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính cho Dân quân 

tự vệ trên địa bàn huyện phân kỳ năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nhằm theo dõi sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề 

án có hiệu quả, sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng địa 

phương trong tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động Dân quân tự vệ (DQTV) 

trên địa bàn huyện. 

 - Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy hiệu quả quản lý của chính quyền và 

vai trò làm tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự các cấp đối với việc xây dựng, 

huấn luyện, hoạt động của lực lượng DQTV. 

 2. Yêu cầu 

 - Triển khai, thực hiện phải đồng bộ thống nhất từ huyện đến các xã, thị trấn. 

- Trong xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh và rộng 

khắp” phải đảm bảo về số lượng, chất lượng, độ tin cậy về chính trị, là lực lượng 

nòng cốt bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng và tài sản của Nhân dân, sẵn sàng 

nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV 

 a) Chỉ tiêu:  

 Năm 2024, xây dựng, tổ chức biên chế lực lượng DQTV đúng, đủ thành 

phần theo quyết định chỉ tiêu giao xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng và 

huấn luyện DQTV của cấp trên giao; tỷ lệ Đảng viên đạt từ 25% trở lên (Đảng viên 

trong lực lượng Dân quân đạt 20% trở lên, Tự vệ đạt 60% trở lên), đoàn viên đạt 

70% trở lên. 
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 b) Kiện toàn đội ngủ cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn: 

 - Chỉ huy trưởng: Phải là Cấp ủy viên và là thành viên của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, sĩ quan dự bị và phải qua đào tạo ngành quân sự cơ sở theo quy định 

của Luật. 

          - Chính trị viên: Do Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn đảm nhiệm. 

          - Phó Chỉ huy trưởng: Tuyển chọn bổ nhiệm những đồng chí phải đạt trình 

độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở. Bố trí 02 đồng chí Phó chỉ huy 

trưởng xã, thị trấn loại 1; cấp xã còn lại bố trí 01 đồng chí. 

 - Chính trị viên phó: Do Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

cấp xã đảm nhiệm. 

 c) Kiện toàn cán bộ khóm, ấp đội trưởng; cán bộ chỉ huy đơn vị DQTV: 

 - Khóm, ấp đội trưởng: Tuyển chọn những đồng chí có trình độ học vấn tốt 

nghiệp trung học phổ thông trở lên, là Đảng viên hoặc có hướng phát triển Đảng, 

có sức khỏe tốt (ưu tiên bộ đội phục viên xuất ngũ). 

 - Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng trở lên: Tuyển chọn và bổ nhiệm những 

đồng chí có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, lý lịch chính trị gia 

đình rõ ràng, đủ điều kiện kết nạp vào Đảng. 

 d) Kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức: 

 Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức gồm: Chỉ huy trưởng, Chính trị 

viên, Chính trị viên phó, Phó Chỉ huy trưởng. Hàng năm rà soát, củng cố, kiện toàn 

và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ. 

 đ) Tổ chức xây dựng lực lượng DQTV: 

 - Dân quân thường trực: 

 + Cấp huyện: Xây dựng 01 tiểu đội, quân số 09 đồng chí. 

 + Cấp xã: Các xã trọng điểm về quốc phòng, tổ chức 01 tiểu đội Dân quân 

thường trực; các xã còn lại tổ chức 01 tổ, quân số 03 đồng chí luân phiên trực tại 

xã, thị trấn thực hiện theo Quyết định số 2891/QĐ-BCH ngày 29 tháng 9 năm 2020 

của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và Điều 13 Nghị quyết 49/2023/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh (điều động từ 

Trung đội Dân quân cơ động cấp xã). 

 - Dân quân cơ động: 

 Cấp huyện và cấp xã: Mỗi cấp xây dựng 01 trung đội, quân số 28 đồng chí. 

 - Dân quân pháo binh, phòng không: 

 + Cấp huyện: Xây dựng 01 trung đội Dân quân SMPK 12,7mm, quân số 31 

đồng chí (xã Mỹ Quí: 11 đồng chí, xã Trường Xuân: 10 đồng chí, xã Phú Điền: 10 

đồng chí); xây dựng 01 trung đội Dân quân ĐKZ82mm, quân số 19 đồng chí (thị 

trấn Mỹ An: 12 đồng chí, xã Thanh Mỹ: 07 đồng chí); xây dựng 01 trung đội Dân 
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quân cối 82mm, quân số 13 đồng chí (xã Đốc Binh Kiều: 07 đồng chí, xã Tân 

Kiều: 06 đồng chí). 

 + Cấp xã: Xây dựng khẩu đội cối 60mm, quân số 03 đồng chí. 

 - Dân quân công binh, thông tin, trinh sát, phòng hoá, y tế: 

 Cấp xã xây dựng mỗi binh chủng 01 tiểu đội, quân số 09 đồng chí. 

 - Dân quân tại chỗ: 

 Cấp khóm, ấp: Xây dựng mỗi khóm, ấp 01 tiểu đội, quân số 09 đồng chí 

(khóm, ấp đội trưởng khiêm tiểu đội trưởng Dân quân tại chỗ). 

 * Lưu ý: Không bố trí biên chế Dân quân năm thứ nhất vào đơn vị Dân 

quân cơ động, Dân quân binh chủng. 

 - Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức: 

 + Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan khối HĐND - UBND huyện: Xây dựng 01 

trung đội Tự vệ, quân số 28 đồng chí. 

 + Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan khối Đảng - Đoàn thể: Xây dựng 01 trung 

đội Tự vệ, quân số 28 đồng chí. 

 - Lực lượng tự vệ Công ty TNHH Tỷ Thạc: Xây dựng 01 trung đội Tự vệ, 

quân số 28 đồng chí. 

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; huấn luyện DQTV; đào tạo cán 

bộ Ban CHQS cấp xã. 

a) Tập huấn cán bộ: 

- Tham gia tập huấn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; Ban Chỉ huy Quân 

sự cơ quan, tổ chức; cán bộ trung đội Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh: 

Thời gian 07 ngày/năm. 

- Tập huấn các chức vụ chỉ huy đơn vị DQTV: Trung đội trưởng; khóm, ấp 

đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng 12,7mm, ĐKZ 82mm, cối 82mm, cối 

60mm: Thời gian 05 ngày/năm. 

b) Bồi dưỡng cán bộ: 

Tham gia bồi dưỡng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; Ban Chỉ huy Quân 

sự cơ quan, tổ chức: Thời gian 07 ngày/năm. 

c) Huấn luyện: 

- Dân quân thường trực: Huấn luyện 100% quân số, thời gian 60 ngày/năm. 

- Dân quân tự vệ năm thứ nhất: Huấn luyện 100% quân số, thời gian 15 

ngày/năm. 

- Dân quân tự vệ phòng không: Huấn luyện 100% quân số, thời gian 12 

ngày/năm. 

- Dân quân tự vệ cơ động, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng 

hóa, y tế và khẩu đội cối 60mm: Huấn luyện 100% quân số, thời gian 12 ngày/năm. 



4 

 

- Dân quân tự vệ tại chỗ: Huấn luyện 80% quân số trở lên, thời gian 07 

ngày/năm. 

- Tự vệ: Huấn luyện 60% quân số trở lên, thời gian 07 ngày/năm. 

d) Đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: 

Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở: Theo chỉ 

tiêu của Hội đồng tuyển sinh quân sự Tỉnh giao. 

3. Bảo đảm vật chất cho lực lượng DQTV 

a) Trang thiết bị nơi làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã:  

Tiêu chuẩn, định mức, danh mục trang thiết bị nơi làm việc của Ban Chỉ huy 

Quân sự cấp xã; Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện theo 

Điều 5 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, 

chính sách đối với Dân quân tự vệ. 

 b) Trang phục: 

Trang phục của DQTV được thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự 

vệ và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. 

c) Bảo đảm công cụ hổ trợ tuần tra: 

Thực hiện theo thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ, quân dụng, công cụ hỗ trợ và trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật của 

DQTV; Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, 

chính sách cho DQTV giai đoạn 2021 - 2025” của Ủy ban nhân dân Tỉnh. 

d) Chế độ báo chí: 

- Hằng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cấp 01 (một) số báo Quân 

đội nhân dân do kinh phí địa phương bảo đảm. 

- Hằng tuần, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cấp thêm 01 (một) số báo 

Đồng Tháp, báo công an nhân dân theo tuần do kinh phí địa phương bảo đảm. 

- Hằng tháng, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được cấp 01 (một) số Tạp chí 

Dân quân tự vệ - Giáo dục quốc phòng do Bộ Quốc phòng bảo đảm. 

4. Chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ DQTV 

Cán bộ, chiến sĩ DQTV được hưởng chế độ, chính sách hằng tháng theo quy 

định tại Điều 7 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, cụ 

thể: 

a) Phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị: 

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; cơ quan, tổ 

chức: 357.600 đồng. 
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- Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; cơ 

quan, tổ chức: 327.800 đồng. 

- Trung đội trưởng Dân quân cơ động: 298.000 đồng. 

- Ấp (Khóm) đội trưởng: 178.800 đồng và hưởng thêm 29.800 đồng kiêm 

nhiệm chức vụ Tiểu đội trưởng. 

- Trung đội trưởng; Tiểu đội trưởng Dân quân Thường trực: 178.800 đồng. 

- Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng: 149.000 đồng. 

b) Chế độ phụ cấp thâm niên: 

Thực hiên theo Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của 

Chính phủ, cụ thể: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 

huy Quân sự cấp xã có thời hạn công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ 

cấp thâm niên. Mức phụ cấp được hưởng bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ 

cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện 

hưởng. Từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%. Nếu có 

thời gian công tác ở các ngành nghề khác được hưởng phụ cấp thâm niên thì được 

cộng nối thời gian đó với thời gian giữ các chức vụ chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự 

cấp xã để tính hưởng phụ cấp thâm niên, nếu có đứt quãng thì được cộng dồn. Chế 

độ phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương, phụ cấp hằng tháng và được 

tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

c) Phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự: 

- Đối tượng được hưởng: Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 

và các chức vụ chỉ huy đơn vị Dân quân cơ động, Dân quân Thường trực (các xã, 

thị trấn bố trí 02 đồng chí Phó Chỉ huy trưởng thì cả 02 đồng chí đều được hưởng). 

- Mức phụ cấp: Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự được tính bằng 

50% tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: Phụ cấp hằng tháng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp 

thâm niên (theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 

của Chính phủ).   

- Thời gian hưởng phụ cấp: Tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực 

hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 

ngày trở lên thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong 

tháng thì được hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của tháng đó. 

d) Chế độ phụ cấp hằng tháng của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

cấp xã; khóm (ấp) đội trưởng: 

- Chế độ phụ cấp hàng tháng của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

cấp xã bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Nếu có bằng chuyên môn, nghiệp vụ, hằng 

tháng còng được trợ cấp thêm như sau: Tốt nghiệp đại học trợ cấp tương đương 

0,84 lần mức lương cơ sở; tốt nghiệp cao đẳng trợ cấp tương đương 0,6 lần mức 

lương cơ sở; tốt nghiệp trung cấp trợ cấp tương đương 0,36 lần mức lương cơ sở; 

hỗ trợ đối với bằng cấp lý luận chính trị, lý luận chính trị - hành chính được trợ cấp 

tương đương 0,36 lấn mức lương cơ sở. 
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- Chế độ phụ cấp hành tháng của khóm (ấp) đội trưởng bằng 1,0 lần mức 

lương cơ sở. Nếu có bằng chuyên môn, nghiệp vụ, hằng tháng còng được trợ cấp 

thêm như sau: Tốt nghiệp đại học trợ cấp tương đương 1,34 lần mức lương cơ sở; 

tốt nghiệp cao đẳng trợ cấp tương đương 1,10 lần mức lương cơ sở; tốt nghiệp 

trung cấp trợ cấp tương đương 0,86 lần mức lương cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Giúp Ủy ban nhân dân huyện 

hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của các xã, thị trấn; tổng 

hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân huyện; cuối năm tổ chức sơ kết để làm cơ 

sở đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt những năm tiếp 

theo. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện lập dự trù kinh phí thực 

hiện kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

- Phối hợp với các ngành liên quan của huyện làm tham mưu, đề xuất Ủy 

ban nhân dân huyện về quy định, tổ chức xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV, 

giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, chế độ chính sách đối với lực lượng Dân 

quân tự vệ. 

- Phối hợp với Công an huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện hướng dẫn và tổ chức hoạt động theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 

04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám và Nghị định số 02/2020/NĐ-

CP ngày01/01/2020  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan 

trọng quốc gia.  

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức xây dựng lực lượng và 

hướng dẫn các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo chế độ, chính sách cho 

lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện, hoạt động theo quy định. 

- Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án ở các cơ quan, đơn vị trong quí II 

năm 2024 hoặc đột xuất khi cần. 

 2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn tổ chức quán triệt và xây dựng 

kế hoạch thực hiện; lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện. Cuối năm, báo cáo kết 

quả thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ngoài ra, phục vụ 

công tác thanh tra, kiểm tra hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thẩm định phân bổ kinh phí thưc hiện kế 

hoạch; hướng dẫn thanh quyết toán đúng quy định. 

4. Các ban, ngành có liên quan 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-131-2015-nd-cp-huong-dan-du-an-quan-trong-quoc-gia-285330.aspx
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 Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức xây dựng 

lực lượng tự vệ của đơn vị mình; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ theo 

quy định. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Thời gian thực hiện kế hoạch: Trong năm 2024. 

- Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức; Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị 

trấn xây dựng kế hoạch thực hiện phân kỳ 2024, quán triệt, triển khai thực hiện 

trong tháng 01/2024. 

- Thời gian các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn báo cáo kết qủa thực hiện về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Ban Chỉ huy Quân sự huyện) trước ngày 05/12/2024 

để tổng hợp. 

 - Thời gian tổ chức sơ kết thực hiện kế hoạch và triển khai kế hoạch phân kỳ 

năm 2025: Từ ngày 10 - 15/12/2024. 

V. KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

Kinh phí thực hiện Đề án năm 2024 do ngân sách cấp huyện bảo đảm. Căn 

cứ vào nhiệm vụ cụ thể được giao, Ban Chỉ huy Quân sự huyện lập dự toán kinh 

phí chi tiết phân kỳ năm 2024, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định 

trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt để đảm bảo cho công tác xây dựng, huấn 

luyện và hoạt động lực lượng DQTV. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn 

luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV giai đoạn 2021 - 2025” 

phân kỳ năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười./. 

Nơi nhận: 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- TT/HU; TT/HĐND huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Các Phòng, Ban ngành huyện; 

- Các Tổ chức Chính trị - Xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công ty TNHH Tỷ Thạc; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT, NC(T). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Bình 
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